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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Kỳ Anh, ngày       tháng     năm 2026

	Dự thảo
	


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt  Phương án phân loại, thu gom, vận chuyển, 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã năm 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước đây): số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 và Phụ lục 01 và Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh; 
Căn cứ Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2026 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải vì một Việt Nam sáng –xanh- sạch- đẹp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Văn bản số 588/UBND-TH5 ngày 24/01/2025 của UBND tỉnh áp dụng giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh;

Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/ĐH ngày 04/8/2025 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Kỳ Anh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030;

Căn cứ Nghị quyết số
Xét đề nghị của Trưởng Kinh tế tại Tờ trình số 375/TTr-KT ngày 26/12/2025. 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt Phương án phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã năm 2026 (Có phương án kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã; Trưởng các phòng: Kinh tế, Văn hóa -xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Nh​ư Điều 2;

- Sở Nông nghiệp & Môi trường;

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- UBMT Tổ quốc, các đoàn thể cấp xã;

- Các phòng, đơn vị thuộc UBND xã;

- Bí thư, Thôn trưởng các thôn;

- Cổng thông tin điện tử xã;

- Lưu: VT, KT./.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Dương Thị Vân Anh


Phương án 

Thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý 
chất thải sinh hoạt trên địa bàn xã Kỳ Anh năm 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định        /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Anh)

Thực hiện Quyết định số 74/2025/QĐ-UBND ngày 20/11/2025 và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2026 của UBND tỉnh; UBND xã xây dựng Phương án thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất rắn thải sinh hoạt năm 2026 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường nhận thức, ý thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác bảo vệ môi trường nhất là trong việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
- Nâng cao hiệu quả công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Kỳ Anh theo hướng đồng bộ, bền vững, thân thiện với môi trường.

- Góp phần xây dựng xã Kỳ Anh trở thành xã nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị, văn minh hiện đại, có môi trường xanh - sạch - đẹp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

2. Yêu cầu

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, có lộ trình rõ ràng từ cấp xã đến thôn, tổ dân cư; phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, từng cá nhân phụ trách.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện phân loại rác tại nguồn; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

- Phát huy các mô hình hiệu quả đã có; bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; gắn công tác quản lý rác thải với phong trào toàn dân bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị văn minh.

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Mục tiêu

- 100% thôn triển khai và thực hiện nghiêm túc việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định;

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định đạt trên 98%.
- Xây dựng hồ sơ lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo tiến độ và quy định pháp luật.

- Ký kết, tổ chức thực hiện hợp đồng với đơn vị có đủ năng lực để đảm nhận công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên toàn địa bàn xã, bảo đảm chuyên nghiệp, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

- Chuẩn hóa quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Tiếp tục duy trì, hoàn thiện mô hình xử lý rác hữu cơ tại nguồn, gắn với phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, tạo ra giá trị kinh tế từ chất thải hữu cơ. 

2. Phương pháp phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt 

2.1. Hoạt động phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nguồn

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các biện pháp quản lý nhà nước để thực hiện nghiêm túc việc phân loại rác triệt để tại nguồn, sử dụng phương pháp lưu chứa tại các gia đình, cá nhân phát sinh rác thải. Rác thải sinh hoạt được chia thành 03 nhóm chính:
+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế gồm các vật dụng, dụng cụ, đồ dùng làm bằng nhựa, kim loại, giấy bị thải bỏ và các loại chất thải vô cơ có khả năng tái sử dụng, tái chế khác. 

+ Chất thải thực phẩm gồm thức ăn dư thừa, thực phẩm hết hạn sử dụng, hư hỏng; các phần rau, củ, quả, thực phẩm thải bỏ từ việc sơ chế, chế biến; rác làm vườn và các loại rác dễ phân hủy khác.  

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác gồm các loại chất thải rắn còn lại ngoài hai loại quy định trên có đặc tính khó phân hủy và không có khả năng sử dụng hoặc chế biến lại, bao gồm cả chất thải nguy hại phát sinh từ sinh hoạt. Chất thải nguy hại phát sinh từ sinh hoạt gồm các sản phẩm có thành phần nguy hại bị thải bỏ như: pin thải, ắc quy thải, bóng đèn huỳnh quang hư hỏng; sơn, mực in, chất kết dính thải, nhựa thải có thành phần nguy hại; dầu mỡ thải, dẻ lau dính dầu mỡ tra máy móc, thiết bị; hóa chất, chất tẩy rửa có thành phần nguy hại; thiết bị, linh kiện điện tử thải có thành phần nguy hại và các chất thải khác theo danh mục tại phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/ 01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Rác hữu cơ được xử lý tại hộ gia đình bằng hố ủ rác (đối với vườn hộ có diện tích rộng), đối với những hộ gia đình không xử lý rác hữu cơ tại vườn hộ thì đăng ký thu gom với đơn vị thu gom, vận chuyển thông qua Ban cán sự thôn; rác hữu cơ chứa trong bao bì theo quy định đưa ra điểm tập kết để đơn vị thu gom đưa đi xử lý tại đơn vị có chức năng. Rác khó phân hủy chứa trong bao bì theo quy định đưa ra điểm tập kết để đơn vị thu gom đưa đi xử lý tại đơn vị có chức năng. Rác vô cơ có thể tái chế được thu gom theo mô hình ngôi nhà xanh hoặc bán phế liệu.

- Đối với rác thải từ hoạt động xây dựng, phải được loại bỏ thành phần gây ô nhiễm trước khi vận chuyển đến điểm đổ thải của xã được UBND tỉnh chấp thuận. 
2.2. Thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt sau phân loại
- Chất thải rắn sinh hoạt sau khi phân loại tại nơi phát sinh phải được lưu chứa trong bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt chuyên biệt; Đơn vị thực hiện thu gom và Ban cán sự các thôn thống nhất quy định thời gian, tuyến đường thu gom, điểm tập kết của các hộ gia đình, cá nhân. 
- Tổ chức việc thu gom, vận chuyển các loại rác sau phân loại bằng phương tiện chuyên chở đáp ứng yêu cầu quy định (xe chở rác hữu cơ có màu xanh; xe chở rác thải khó phân hủy được sơn màu vàng); sử dụng phương tiện vận chuyển có ký hiệu nhận biết bằng âm thanh để hình thành ý thức, thói quen trong việc thu gom, vận chuyển rác thải; thời gian thu gom tại các địa bàn khu dân cư cố định khung giờ các ngày trong tuần kèm theo tiếng nhạc nhận biết (báo hiệu xe sắp đến nhận rác).
- Kiểm soát chặt chẽ việc phân loại rác thải tại nguồn, lưu ý bao bì đựng rác tại các điểm tập kết phải ghi rõ chủ nguồn thải, tổ chức thu gom chịu trách nhiệm kiểm tra việc phân loại rác thải, có quyền từ chối thu gom vận chuyển đối với các trường hợp phân loại không đạt yêu cầu. 
- Đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức phân loại không đảm bảo, tổ chức thu gom cung cấp danh sách cho UBND xã, ban cán sự các thôn để nhắc nhở trực tiếp hoặc trên hệ thống truyền thông của thôn, nhắc nhở một số lần vẫn không chấp hành thì tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
 (Quy trình thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt UBND xã sẽ chỉ đạo in thành các tờ rơi để phục vụ công tác tuyên truyền).

2.3. Xử lý rác thải sau phân loại
- Rác thải khó phân hủy sau khi phân loại phải được chở đến đơn vị có chức năng để xử lý theo quy định.
- Rác thải hữu cơ sau phân loại được xử lý tại nguồn hoặc vận chuyển đến đơn vị có chức năng để xử lý.. 

2.4. Hệ thống điểm tập kết rác thải 

- Để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trên địa bàn xã sẽ sử dụng điểm tập kết rác thải tạm thời. Điểm tập kết tạm thời là điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt chỉ sử dụng tạm thời trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày để chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt; ngoài thời gian đó khu vực này được sử dụng cho mục đích khác.

- Vị trí các điểm tập kết tạm thời trên địa bàn các thôn sẽ được đơn vị thu gom, vận chuyển và ban cán sự thôn thống nhất lựa chọn đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, khuyến khích lựa chọn vị trí các điểm tập kết gắn với hệ thống camera an ninh của khu dân cư. Thời gian tập kết chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo không quá 3 giờ/ ngày.  
2.5. Yêu cầu về phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt:

- Phương tiện cơ giới vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Xe chuyên dụng cuốn ép chất thải rắn sinh hoạt phải có thiết bị lưu chứa nước rỉ rác.
- Phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải đảm bảo không rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, rò rỉ nước rỉ rác, phát tán mùi trong quá trình vận chuyển; phải vệ sinh, phun xịt khử mùi trước khi ra khỏi khu vực trạm trung chuyển, cơ sở xử lý và sau khi hoàn thành thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.
- Phương tiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến điểm tập kết hoặc trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải đảm bảo không rơi vãi chất thải, rò rỉ nước ra môi trường trong quá trình hoạt động.

- Thiết bị lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt được lắp cố định hoặc có thể tháo rời trên phương tiện vận chuyển và phải bảo đảm lưu giữ an toàn, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ và không ngấm, rò rỉ nước rác, phát tán chất thải, mùi ra môi trường.

- Bố trí phương tiện vận chuyển trong quá trình thu gom rác thải tại các điểm tập kết có gắn các âm thanh chuyên biệt (nhạc).

3. Cung đường và thời thu gom, vận chuyển rác thải sau phân loại

Rác thải hữu cơ và rác thải khó phân hủy được thu gom cùng thời điểm (có mở nhạc báo hiệu xe đến nhận rác), bố trí 2 xe chạy song hành; xe màu xanh chở rác thải hữu cơ; xe màu vàng chở rác thải khó phân hủy.

3.1. Thu gom, vận chuyển rác ở các thôn:Đồng Phú, Đồng Tiến, Hải Vân, Hồ Vân Giang, Yên Sơn, Đồng Trụ Đông, Đồng Trụ Tây.

- Thời gian: Chủ nhật hàng tuần

- Cung đường: Xe chở rác sau khi thu gom từ các điểm tập kết không cố định thì chở đến đơn vị có chức năng để xử lý (dự kiến Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Hoành Sơn): 18-20 km. 

3.2. Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt ở các thôn: Phú Tân, Phú Sơn, Phú Thượng, Phú Long, Phú Minh, Phú Trung, Phú Lợi, Phú Hải 
- Thời gian:  Chiều thứ sáu và thứ bảy hàng tuần

- Cung đường: Xe chở rác sau khi thu gom từ các điểm tập kết không cố định thì chở đến đơn vị có chức năng để xử lý (dự kiến Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Hoành Sơn): 20-25 km.
3.3. Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt ở các thôn: Tân Thắng, Tân Đình, Tân Khê, Tân Giang, Tân Phan, Tân Thành, Tân Phòng

- Thời gian: Thứ 3 hàng tuần

- Cung đường: Xe chở rác sau khi thu gom từ các điểm tập kết không cố định thì chở đến đơn vị có chức năng để xử lý (dự kiến Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Hoành Sơn): 20-25 km.

3.4. Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt ở các thôn:Hoàng Diệu, Hưng Phú, Bình Lợi, Kim Nam Tiến, Hồ Hải, Tân An,Sơn Thịnh, Minh Tiến;

- Thời gian: Thống nhất vào thứ sáu hàng tuần 

- Cung đường: Xe chở rác sau khi thu gom từ các điểm tập kết không cố định thì chở đến đơn vị có chức năng để xử lý (dự kiến Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Hoành Sơn): 22-25 km. 
(Trường hợp đơn vị nào phát sinh chất thải rắn sinh hoạt với khối lượng lớn thì UBND xã sẽ chỉ đạo đơn vị thu gom, vận chuyển bố trí thực hiện phù hợp).

4. Đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Thực hiện theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 và Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh quy định mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 
- Đơn giá thu gom chất thải rắn sinh hoạt: 400.000 đồng/tấn   
- Đơn giá vận chuyển rác thải từ điểm trung chuyển, tập kết rác đến khu xử lý áp dụng đơn giá cụ thể cho giá vận chuyển xe ép rác loại xe 5 tấn đến 10 tấn với đơn giá (tạm thời lấy khoảng cách từ 20km -25 km): 195.000 đồng/tấn;

 - Đơn giá xử lý: Tạm thời lấy theo đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Hoành Sơn theo Văn bản số 588/UBND-TH5 ngày 24/01/2025 của UBND tỉnh: 427.821 đồng/tấn (đây là đơn giá tối đa, chưa có thuế giá trị gia tăng).
(Đơn giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sẽ được điều chỉnh khi có sự thay đổi theo quy định mới của cơ quan có thẩm quyền).
5. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom,vận chuyển, xử lý trên địa bàn.

 
Khối lượng phát sinh rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã khoảng 18 tấn/ ngày đêm. (Dân số 28.205 người, định mức phát sinh 0,6 kg/ người/ ngày đêm, tốc độ phát sinh khối lượng 5%). Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển, xử lý đúng quy định khoảng 17,6 tấn/ ngày đêm (tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý đúng quy định đạt 98%). Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý tại vườn hộ hoặc làm thức ăn chăn nuôi, tái sử dụng 9,6 tấn/ngày đêm. Khối lượng chất thải vận chuyển về Nhà máy xử lý 8 tấn/ngày đêm.

6. Kinh phí thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Tổng kinh phí thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt: 3.111.561.052 đồng trong đó: 

- Kinh phí thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến Nhà máy xử lý:  8*365*(400.000 +195.000) = 1.737.400.000 đồng.
 - Kinh phí thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Nhà máy: 8*365*427.821*1,1= 1.374.161.052 đồng.

 7. Bố trí kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
 Kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được bố trí từ nguồn ngân sách xã và kinh phí thu dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý từ hộ gia đình và các tổ chức.
Căn cứ theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 và Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh quy định mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Kinh phí thu từ giá dịch vụ cụ thể:  

Đối với hộ gia đình không kinh doanh: 
- Hộ từ 1-2 người, thu 9.000 đồng/hộ/tháng;

- Hộ từ 3 đến 4 người, thu 21.000 đồng/hộ/tháng;

- Hộ từ 5 người trở lên, thu 30.000 đồng/hộ/tháng.
 Đối với hộ gia đình kinh doanh buôn bán:

- Có khối lượng rác ≤ 0,5 m3/tháng,  thu 21.000 đồng/hộ/tháng;
- Có khối lượng rác > 0,5 m3 ≤ 1m3/tháng, thu 63.000 đồng/hộ/tháng;
- Có khối lượng rác ≥ 1m3/tháng, thu 168.000 đồng/m3 hoặc 400.000 đồng/tấn.

Đối với Hộ gia đình kinh doanh nhà nghỉ, nhà trọ: thu 12.000 đồng/phòng/tháng.
Đối với Hộ gia đình kinh doanh ăn uống: thu 168.000 đồng/m3 hoặc 400.000 đồng/tấn.
Đối với khối trường học, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị:

-  Có khối lượng rác ≤ 1m3/tháng, thu 151.000 đồng/tháng;
- Có khối lượng rác ≥ 1m3/tháng, thu 168.000 đồng/m3 hoặc 400.000 đồng/tấn.
Đối với Trạm y tế, phòng khám đa khoa (không kể chất thải nguy hại):
-  Có khối lượng rác ≤ 1m3/tháng, thu 92.000 đồng/tháng;
- Có khối lượng rác ≥ 1m3/tháng, thu 168.000 đồng/m3 hoặc 400.000 đồng/tấn.

Đối với rác thải tại các chợ: thu 168.000 đồng/m3 hoặc 400.000 đồng/tấn (giao Ban quản lý chợ thu của các tiểu thương kinh doanh tại chợ).
Nhà hàng, khách sạn, rác thải xây dựng và các đối tượng còn lại: thu 168.000 đồng/m3 hoặc 400.000 đồng/tấn.
Dự kiến nguồn thu từ giá dịch vụ của hộ dân và gia đình cá nhân, tổ chức: 1.726.146.000 đồng (Dự kiến mức thu trung bình của mỗi người dân 6.000 đồng/ khẩu; tỷ lệ thu đạt 85%).
Nguồn thu từ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt do đơn vị cung ứng dịch vụ phối hợp với Ban cán sự thôn lên phương án, dự toán giao thu cụ thể đến từng chủ nguồn thải, giá thu theo đúng quy định và thường xuyên được cập nhật, bổ sung theo thực tế. Đối với hộ gia đình không kinh doanh có thể xem xét mức thu 6000 đồng/người/khẩu nhưng không quá 30.000 đồng/hộ/tháng. Đối với hộ kinh doanh và các trường hợp khác thu theo mức thu tối đa tại Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 và Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh. 
 (Đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được điều chỉnh khi có quy định mới của cơ quan có thẩm quyền)

8. Thực hiện lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Căn cứ Điều 77 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ; xét đặc điểm dịch vụ  thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt là dịch vụ công ích thiết yếu, cần thực hiện thường xuyên, liên tục; trên địa bàn hiện chỉ có một đơn vị đủ điều kiện thực hiện và đơn giá dịch vụ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, việc tổ chức đấu thầu không bảo đảm tính cạnh tranh và hiệu quả. Vì vậy, áp dụng hình thức đặt hàng đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt nhằm bảo đảm công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn được thực hiện ổn định, liên tục và hiệu quả.

9. Giải pháp quản lý khối lượng và nguồn thu
Đối với khối lượng

- Việc quản lý khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phải có sự kết hợp của Ban cán sư các thôn và đơn vị được quản lý hợp đồng.
-  Phương tiện vận chuyển phải được đơn vị quản lý yêu cầu đơn vị cung ứng dịch vụ đăng ký đầy đủ các thông tin liên quan và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình GPS, mục đích là quản lý nguồn gốc phát sinh rác thải trên địa bàn xã, làm cơ sở nghiệm thu khối lượng.

- Việc nghiệm thu khối lượng rác phải được sự giám sát của đơn vị quản lý thông qua phiếu cân do nhà máy cung cấp, lịch trình GPS trên hệ thống được lắp đặt. Định kỳ tổ chức đánh giá bất thường trọng lượng xe ép rác để so sánh với trạm cân tại nhà máy.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác phân loại rác tại nguồn.
Đối với nguồn thu

- Việc thu giá dịch vụ vẫn do đơn vị cung ứng dịch vụ nhưng phải gắn sự vào cuộc quyết liệt của ban cán sự các thôn. Xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm của các thôn.

- Lên phương án, dự toán giao thu cụ thể đến từng chủ nguồn thải, giá thu theo đúng quy định và thường xuyên được cập nhật, bổ sung theo thực tế. Tổ chức thu có biên lai, giấy tờ theo quy định.

- Đơn vị quản lý hợp đồng theo dõi sổ sách, yêu cầu đơn vị cung ứng dịch vụ báo cáo số liệu thường xuyên, tách bạch rõ ràng các nguồn thu theo từng đối tượng.
- Trên cơ sở nguồn thu, đơn vị quản lý hợp đồng phối hợp với chính quyền địa phương, ban cán sự thôn kiểm tra, đối chiếu số liệu.

- Có các giải pháp, chế tài xử lý đối với các trường hợp không nộp phí hoặc nộp không đúng quy định: Tuyên truyền, đưa vào hương ước, quy ước, ….
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kinh tế

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

- Hướng dẫn về mặt chuyên môn về phân loại, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải rắn trên địa bàn; theo dõi, giám sát tình hình ô nhiễm môi trường; định kỳ tham mưu UBND xã rà soát các điểm tập kết rác để cải tạo, nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu quy định hoặc đóng cửa, cải tạo phục hồi môi trường trong trường hợp không còn nhu cầu sử dụng hoặc không đáp ứng yêu cầu theo quy định.

- Tham mưu UBND xã bố trí kinh phí thực hiện việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; đầu tư hạ tầng, trang thiết bị tại các điểm tập kết từ  nguồn ngân sách xã, nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ và nguồn xã hội hóa;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã.

2. Phòng Văn hóa - Xã hội

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng, ý thức chấp hành của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện phân loại, thu gom xử lý chất thải rắn, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường trên địa bàn đảm bảo đúng quy định. Kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân điển hình để phổ biến, tuyên truyền nhân rộng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý và xử lý chất thải y tế.
- Tăng cương công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường liên quan đến chất thải rắn trong các nhà trường. Quán triệt, chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn chấp hành nghiêm túc các quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.

3. Trung tâm dịch vụ tổng hợp Kỳ Anh
- Phối hợp với Phòng Kinh tế thực hiện các bước để tổ chức lựa chọn đơn vị dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
- Là đơn vị thực hiện việc quản lý hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã;
4. Công an xã
Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ngành và đơn vị liên quan để tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn xã theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Chỉ đạo tổ an ninh cơ sở thực hiện kiểm tra các hành vi tập kết rác thải không đúng nơi quy định trên địa bàn thôn.  

5. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, sông hồ, ao đầm, kênh mương, hệ thống tiêu thoát nước; vận động người dân, công đồng dân cư tham gia phong trào ra quân vệ sinh môi trường, phân loại, thu gom, xử lý rác thải đúng nơi quy định.
- Tham gia giám sát việc thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại địa phương; kịp thời phản ánh với Ủy ban nhân dân xã những tồn tại, bất cập trong công tác vệ sinh môi trường để có biện pháp khắc phục.
- Chỉ đạo hội phụ nữ xã chủ trì, phối hợp với Ban cán sự các thôn thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn về cách phân loại rác tại nguồn và xử lý rác hưu cơ tại vườn hộ. Thường xuyên kiểm tra giám sát hàng ngày về việc thực hiện phân loại rác trước khi mang ra điểm trung chuyển, xe chuyên dùng. Cũng cố duy trì hoạt động của mô hình Ngôi nhà xanh trên địa bàn xã. 
- Chỉ đạo Đoàn thanh niên xã tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện thu gom rác thải, trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, kênh mương, ao hồ, sông ngòi, bờ biển; phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh trường lớp sáng - xanh - sạch - đẹp, giáo dục, tuyên truyền bảo vệ môi trường cho học sinh. 
- Chỉ đạo hội cựu chiến binh xã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể vận động hội viên và Nhân dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, giám sát việc thu gom rác thải tại địa phương, nêu gương, phát huy vai trò "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời bình, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. 

- Chỉ đạo hội nông dân xã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, chất thải chăn nuôi vào đúng nơi quy định; tích cực tham gia các phong trào tổng vệ sinh môi trường, làm sạch đường làng, ngõ xóm, khu dân cư. Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng, duy trì các mô hình cộng đồng như "Đường hoa, đường cây xanh", "Thôn xóm xanh - sạch - đẹp - an toàn", "Cánh đồng không rác thải"

6. Chi ủy, Ban cán sự các thôn
- Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và các hộ dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc thực hiện phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thôn; thực hiện việc kiểm tra giám sát tập kết rác thải đúng vị trí và thời gian quy định; giám sát công tác thu gom, vận chuyển rác thải, kịp thời kiến nghị Ủy ban nhân dân xã để có biện pháp xử lý;
- Phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ xác định điểm tập kết tạm thời trên địa bàn; thời gian đưa chất thải rắn tập kết; thời gian thu gom; Thông báo lịch thu gom, vận chuyển rác thải để các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức đưa rác ra điểm tập kết;
- Lập phương án thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo thu đúng đối tượng, đủ mức thu theo đúng quy định. Phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thu giá dịch vụ;
- Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn hộ dân thực hiện xử lý rác hưu cơ tại vườn hộ gắn với mô hình phát triển nông nghiệp hữu cơ; chủ trì thống nhất với đơn vị cung cấp dịch vụ về thời gian và tần suất thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn hữu cơ của các hộ dân đăng ký thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn hữu cơ;

- Kiểm tra, rà soát và đề xuất quy hoạch các điểm tập kết rác thải xây dựng trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân khi phát sinh thải xây dựng, xà bần, chất thải trơ…. phải thực hiện thu gom, vận chuyển đến vị trí tập kết hoặc có phương án tái sử dụng (làm nền, móng cho những công trình phù hợp)
- Nghiên cứu đưa vào hương ước các quy định về phân loại, xử lý rác thải; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời kiến nghị Ủy ban nhân dân xã để có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn theo thẩm quyền.
7. Đơn vị thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn;

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung đã ký kết hợp đồng dịch vụ và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; tăng cường, bổ sung hoàn thiện phương tiện thu gom trên địa bàn để thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn.
- Phối hợp với Ban cán sự các thôn xây dựng quy chế thu gom, vận chuyển, xử lý của các cá nhân, hộ dân, các tổ chức đảm bảo hiệu quả.
Trên đây là Phương án thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn xã Kỳ Anh năm 2026. Trong quá trình tổ chức thực hiện trường hợp có khó khăn, vướng mắc các phòng, ban, đơn vị phản ánh về UBND xã (qua Phòng Kinh tế) để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND xã xem xét, giải quyết theo quy định./.
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